	BỘ TƯ PHÁP

	Phụ lục 07
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN CỦA 
CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 




(Kèm theo Công văn  số 1424/BTP-KTrVB ngày 04/5/2015 của Bộ Tư pháp)
	STT
	Địa phương
	Số VB còn hiệu lực

(1)
	Số VB hết hiệu lực toàn bộ
 + một phần

(2)
	Số VB kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

và ban hành mới

(3)
	Ghi chú

	1. 
	An Giang
	421
	943
	633
	Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 

	2. 
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	
	
	
	

	3. 
	Bạc Liêu
	169
	100
	17
	Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 

	4. 
	Bắc Giang
	221
	55
	43
	Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 

	5. 
	Bắc Kan
	495
	244
	136
	- Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 24/12/2014; 
- Số liệu được thống kê là của UBND, không bao gồm số liệu văn bản của HĐND.

	6. 
	Bắc Ninh
	452
	241
	28
	Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 

	7. 
	Bến Tre
	458
	265
	97
	Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 

	8. 
	Bình Dương 
	877
	90
	380
	- Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 28/6/2014;

- Đã tiến hành xử lý bãi bỏ 275 văn bản tại Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh.

	9. 
	Bình Định
	328
	160
	55
	Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 

	10. 
	Bình Phước
	1.042
	1.561
	273
	Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 18/11/2014

	11. 
	Bình Thuận
	442
	785
	75
	Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 

	12. 
	Cao Bằng
	190
	113
	74
	Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 05/6/2014

	13. 
	Cà Mau
	270
	261
	12
	Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 

	14. 
	Cần Thơ
	518
	339
	71
	Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 06/3/2014

	15. 
	Đà Nẵng
	399
	355
	43
	- Quyết định số 4926/QĐ-UBND ngày 22/7/2014;

- Đã xử lý 144 văn bản QPPL tại Quyết định 3658/QĐ-UBND ngày 05/6/2014.

- Số liệu chỉ bao gồm văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố.

	16. 
	Đắc Lắk
	328
	53
	108
	Số liệu chỉ bao gồm văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	17. 
	Đắc Nông
	323
	51
	51
	Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 

	18. 
	Đồng Nai
	615
	452
	0
	Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 10/11/2014

	19. 
	Đồng Tháp
	253
	299
	35
	Quyết định số 955/QĐ-UBND-HC ngày 02/10/2014 

	20. 
	Điện Biên
	278
	323
	70
	Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 

	21. 
	Gia Lai
	994
	240
	81
	Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 

	22. 
	Hà Giang
	182
	142
	52
	Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 

	23. 
	Hà Nam
	249
	297
	33
	Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 27/01/2014

	24. 
	Hà Nội
	399
	153
	149
	- Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 05/6/2014;

- Đã tiến hành xử lý 72/149 văn bản kiến nghị.

	25. 
	Hà Tĩnh 
	270
	139
	73
	- Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 30/12/2013;

- Thực hiện hệ thống hóa văn bản tính đến trước 01/7/2013.

	26. 
	Hải Dương
	272
	263
	78
	Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 

	27. 
	Hải Phòng
	540
	180
	300
	Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

	28. 
	Hậu Giang
	492
	505
	39
	Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 


	29. 
	Hòa Bình
	235
	54
	60
	QĐ số 221/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 

	30. 
	TP.Hồ Chí Minh
	821
	125
	357
	Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 

	31. 
	Hưng Yên
	484
	300
	73
	Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 

	32. 
	Khánh Hòa
	258
	77
	26
	- Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 06/6/2014;

-  Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 15/01/2015.

	33. 
	Kiên Giang
	574
	116
	47
	Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 

	34. 
	Kon Tum
	762
	917
	91
	Quyết định số 222/QĐ-CT ngày 24/4/2014 

	35. 
	Lai Châu
	
	
	
	

	36. 
	Lào Cai
	462
	1091
	0
	- Quyết định công bố số 3523/QĐ-UBND ngày 13/11/2014;
- Số liệu tính đến ngày 30/6/2013.

	37. 
	Lạng Sơn 
	167
	63
	38
	Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 27/9/2014 

	38. 
	Lâm Đồng
	292
	92
	183
	Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 

	39. 
	Long An
	382
	283
	13
	Số liệu chỉ bao gồm văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	40. 
	Nam Định
	214
	150
	64
	Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 

	41. 
	Nghệ An
	586
	265
	253
	Quyết định số 5350/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 

	42. 
	Ninh Bình
	288
	298
	0
	Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 02/7/2014

	43. 
	Ninh Thuận
	428
	90
	69
	Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 05/6/2014

	44. 
	Phú Thọ
	335
	61
	63
	Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 17/4/2014

	45. 
	Phú Yên
	173
	116
	23
	Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 

	46. 
	Quảng Bình
	474
	83
	21
	Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 

	47. 
	Quảng Nam
	585
	249
	111
	Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 

	48. 
	Quảng Ngãi
	204
	81
	47
	Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 

	49. 
	Quảng Ninh
	110
	44
	32
	

	50. 
	Quảng Trị
	1.203
	1.811
	
	

	51. 
	Sóc Trăng
	348
	36
	
	- Quyết định số 731/QĐHC-CTUBND ngày 18/7/2014 v/v công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành;

- Quyết định số 732/QĐHC-CTUBND ngày 18/7/2014 v/v công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh Sóc Trăng còn hiệu lực thi hành;

- Số liệu cập nhật đến hết tháng 4/2014.

	52. 
	Sơn La
	441
	721
	0
	Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 

	53. 
	Tây Ninh
	
	
	
	

	54. 
	Thái Bình
	421
	432
	0
	- Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 Công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2013 hết hiệu lực thi hành;

- Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 Công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2013

	55. 
	Thái Nguyên 
	322
	120
	66
	Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 

	56. 
	Thanh Hóa
	144
	41
	18
	Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 19/6/2014

	57. 
	Thừa Thiên – Huế
	372
	805
	74
	Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 

	58. 
	Tiền Giang
	286
	92
	40
	Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 

	59. 
	Trà Vinh
	248
	191
	15
	Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 

	60. 
	Tuyên Quang
	310
	400
	116
	Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 

	61. 
	Vĩnh Long
	314
	45
	187
	UBND tỉnh chưa ban hành Quyết định công bố, số liệu được tổng hợp theo Báo cáo số 59/BC-UBND

	62. 
	Vĩnh Phúc
	440
	169
	149
	

	63. 
	Yên Bái
	337
	45
	103
	Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 29/4/2014


� Bao gồm cả văn bản hết hiệu lực một phần.


� Khoảng thời gian xác định tổng số văn bản hết hiệu lực toàn bộ tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ không giống nhau vì phụ thuộc vào tình hình thực hiện hệ thống hóa cụ thể tại các cơ quan trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.
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